
   SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

Số: 602/TB-BVPHCN 

V/v gửi yêu cầu báo giá Vị thuốc cổ truyền. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 8 năm 2023 

          

     Kính gửi: Các công ty có khả năng cung ứng. 

 

Để làm cơ sở cho việc Mua sắm Vị thuốc cổ truyền phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh Thừa Thiên Huế, Bệnh viện kính mong Quý Công ty chào giá cho mặt hàng Vị thuốc cổ truyền với các yêu cầu 

sau: 

ST

T 

STT 

theo 

TT05 

Tên vị thuốc 

cổ truyền 

Nhóm 

TCKT 
Bộ phận dùng 

Nguồn 

gốc 
Tên khoa học 

Dạng sơ chế/ 

Phương pháp chế 

biến 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 1 Bạch chỉ 
Nhóm 

2 

Rễ Bạch Chỉ 

phơi khô 
N 

Radix Angelicae 

dahuricae 

Chế biến theo 

Thông tư 

30/2017/TT-BYT 

TCCS hoặc 

DĐVN 
Kg 44 

2 58 Can khương 
Nhóm 

2 

Thân rễ phơi 

hay sấy khô của 

cây Gừng 

N Rhizoma Zingiberis 

Chế biến theo 

Thông tư 

30/2017/TT-BYT 

TCCS hoặc 

DĐVN 
Kg 16 

3 271 Hoắc hương 
Nhóm 

2 
Toàn cây B-N 

 Herba 

Pogostemonis  

Chế biến theo 

Thông tư 

30/2017/TT-BYT 

TCCS hoặc 

DĐVN 
Kg 36 



4 4 Kinh giới 
Nhóm 

2 

Cành mang lá, 

hoa đã phơi 

khô của cây 

kinh giới 

N 
Herba Elsholiziae 

ciliatae 

Chế biến theo 

Thông tư 

30/2017/TT-BYT 

TCCS hoặc 

DĐVN 
Kg 36 

5 68 Quế nhục 
Nhóm 

2 

Vỏ thân của 

cây Quế 
N Cortex Cinnamomi 

Chế biến theo 

Thông tư 

30/2017/TT-BYT 

TCCS hoặc 

DĐVN 
Kg 20 

6 279 Thương truật 
Nhóm 

2 
Thân rễ B 

Rhizoma 

Atractylodis  

Chế biến theo 

Thông tư 

30/2017/TT-BYT 

TCCS hoặc 

DĐVN 
Kg 44 

7 65 Tiểu hồi 
Nhóm 

2 
Quả B-N Fructus Foeniculi 

Chế biến theo 

Thông tư 

30/2017/TT-BYT 

TCCS hoặc 

DĐVN 
Kg 18 

8 208 
Trần bì 

  

Nhóm 

2 
Vỏ quả chín N 

Pericarpium Citri 

reticulatae perenne 

Chế biến theo 

Thông tư 

30/2017/TT-BYT 

TCCS hoặc 

DĐVN 
Kg 33 

9 226 Xuyên khung 
Nhóm 

2 
Thân rễ B-N 

Rhizoma Ligustici 

wallichii 

Chế biến theo 

Thông tư 

30/2017/TT-BYT 

TCCS hoặc 

DĐVN 
Kg 20 

Tổng cộng: 9 loại 

 

 - Lưu ý: Tất cả vị thuốc cổ truyền phải theo đúng Điều 13 Thông tư 38/2021/TT-BYT, ngày 31/12/2021 (Thông tư 

Quy định chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền). 

 Báo giá có đơn giá đã tính thuế VAT, bao gồm chi phí vận chuyển đến kho Dược Bệnh viện và có hiệu lực của báo 

giá. 



 - Bản giấy xin gửi về địa chỉ: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, 93 Đặng Huy Trứ, Thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế (SĐT: 0905848450 – DS Lan Anh) 

- Thời hạn gửi báo giá: Kể từ ngày 11/8/2023 đến 17 giờ ngày 20/8/2023 

Trân trọng cám ơn! 

 

  Nơi nhận:                                                                 
- Như danh sách đính kèm;  

-Trang website của BV PHCN;                                                              

- Lưu: VT, Dược -CLS. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

                                             Nguyễn Khoa Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU NHẬN CÔNG VĂN 

Kèm theo Công văn Số: 602/TB-BVPHCN ngày 11 tháng 8 năm 2023 
 

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ SĐT 

1 
Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam Khu 8, xã Phú Ninh, huyện Phú Ninh, tỉnh 

Phú Thọ 
0912335111 

2 
Công ty cổ phần Dược phẩm OPC 1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, Hồ Chí 

Minh 
028.37517111 

3 Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 

Số 26 Bis/1 khu phố Trung, phường Vĩnh 

Phú, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 

02743743210 

 

 

 

Và các công ty có khả năng ứng khác.   
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